
THỜI KHÓA BIỂU HK2 - LẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 9/1/2023

Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

1 C/cờ-Loan C/cờ-Khánh C/cờ-T.Hương C/cờ-Tư C/cờ-T.Nhung C/cờ-Thoa C/cờ-Nhã C/cờ-Linh

2 Tin-Trang Hóa-T.Nhung Địa-Loan Toán-B.Thuỷ Văn-Tư MT-Khánh Hóa-Linh Lý-Thoa

3 Địa-Loan Anh-N.Hà Hóa-Linh Văn-Tư Sinh-T.Nhung Tin-Trang Nhạc-Hường Toán-Lý

4 Văn-Tư Địa-Loan Toán-Lý Lý-Thoa Địa-K.Anh Toán-B.Thuỷ Toán-Hằng Tin-Trang

5 Văn-Tư Toán-B.Thuỷ Lý-Thoa Hóa-T.Nhung Toán-Lý Sinh-T.Hương Tin-Trang CD-Nhã

2 S

1 Toán-T. Tuấn Sử-Bình TD-Đắc Toán-B.Thuỷ Tin-Trang Anh-Phong Sinh-T.Hương Văn-Tình

2 Toán-T. Tuấn Văn-Tình Anh-N.Hà Tin-Trang Toán-Lý Toán-B.Thuỷ Địa-K.Anh TD-Đắc

3 Tin-Trang Văn-Tình Sinh-T.Hương Anh-N.Hà Địa-K.Anh Sử-Bình TD-Đắc Anh-Phong

4 TD-Đắc Tin-Trang Toán-Lý Địa-K.Anh Nhạc-Hường Văn-Tình Văn-Thủy(V) Anh-Phong

5 Anh-N.Hà Toán-B.Thuỷ Nhạc-Hường Sinh-T.Hương Anh-Như Văn-Tình Anh-Phong Tin-Trang

3 S

1 CD-Nhã Toán-B.Thuỷ Anh-N.Hà TD-Đắc Tin-Trang Nhạc-Hường Lý-Thoa Văn-Tình

2 CN-Thoa TD-Đắc Tin-Trang Anh-N.Hà Văn-Tư CD-Nhã Văn-Thủy(V) Toán-Lý

3 Văn-Tư Nhạc-Hường Văn-Tình Toán-B.Thuỷ TD-Đắc Tin-Trang CD-Nhã CN-Thoa

4 Anh-N.Hà Tin-Trang Văn-Tình Văn-Tư Lý-Thoa TD-Đắc Toán-Hằng Toán-Lý

5 Lý-Thoa Anh-N.Hà CD-Nhã Văn-Tư Toán-Lý Toán-B.Thuỷ Tin-Trang Địa-Tình

4 S

1 Toán-T. Tuấn Toán-B.Thuỷ CN-Thoa Tin-Trang Sinh-T.Nhung TD-Đắc Hóa-Linh Văn-Tình

2 Toán-T. Tuấn Sinh-T.Nhung Tin-Trang MT-Khánh CN-Thoa Toán-B.Thuỷ TD-Đắc Hóa-Linh

3 Hóa-T.Nhung CN-Thoa Văn-Tình Sử-Đức MT-Khánh Hóa-Linh Toán-Hằng TD-Đắc

4 TD-Đắc MT-Khánh Sử-Đức Toán-B.Thuỷ Hóa-T.Nhung CN-Thoa Địa-K.Anh Địa-Tình

5 NGLL-Loan NGLL-Khánh NGLL-T.Hương NGLL-Tư NGLL-T.Nhung NGLL-Thoa NGLL-Nhã NGLL-Linh

5 S

1 Nhạc-Hường Anh-N.Hà Văn-Tình Hóa-T.Nhung TD-Đắc Sinh-T.Hương Anh-Phong Toán-Lý

2 Anh-N.Hà TD-Đắc Toán-Lý Sinh-T.Hương Anh-Như Anh-Phong Sử-Bình Sinh-T.Nhung

3 Hóa-T.Nhung CD-Nhã Toán-Lý TD-Đắc Anh-Như Địa-Tình Anh-Phong Sử-Bình

4 Sinh-T.Nhung Văn-Tình TD-Đắc Anh-N.Hà Sử-Bình Anh-Phong Văn-Thủy(V) Nhạc-Hường

5 Sử-Bình Sinh-T.Nhung Anh-N.Hà Nhạc-Hường Toán-Lý Văn-Tình Văn-Thủy(V) Anh-Phong

6 S

1 Địa-Loan Văn-Tình Sinh-T.Hương CD-Nhã Văn-Tư Lý-Thoa MT-Khánh Sinh-T.Nhung

2 Sinh-T.Nhung Địa-Loan Hóa-Linh CN-Thoa Văn-Tư Văn-Tình Toán-Hằng MT-Khánh

3 Văn-Tư Hóa-T.Nhung MT-Khánh Địa-K.Anh CD-Nhã Địa-Tình CN-Thoa Hóa-Linh

4 MT-Khánh Lý-Thoa Địa-Loan Văn-Tư Hóa-T.Nhung Hóa-Linh Sinh-T.Hương Văn-Tình

5 SHL-Loan SHL-Khánh SHL-T.Hương SHL-Tư SHL-T.Nhung SHL-Thoa SHL-Nhã SHL-Linh

7 S
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Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8

1 C/cờ-Hằng C/cờ-Vi C/cờ-K.Anh C/cờ-Huỳnh C/cờ-Hà - Văn C/cờ-Điền C/cờ-Thảo C/cờ-Trà

2 Văn-Hà - Văn CD-Nhã Hóa-T.Hương Lý-Vi Toán-Huỳnh Văn-Thảo Toán-Hằng Anh-Trà

3 Tin-B.Thuỷ Lý-Vi Anh-Trà Văn-Thủy(V) Sinh-Điền Địa-K.Anh Hóa-T.Hương Lý-Nguyên Lý

4 CD-Nhã Văn-Thủy(V) Văn-Thảo Hóa-Điền Anh-N.Hà Lý-Nguyên Lý Lý-Vi Nhạc-Hường

5 Toán-Hằng Văn-Thủy(V) Lý-Vi Nhạc-Hường Địa-K.Anh Anh-N.Hà Văn-Thảo Sinh-Điền

2 S

1 Lý-Nguyên Lý Toán-Lan Anh-Trà TD-Dũng Anh-N.Hà Hóa-Điền Địa-K.Anh Sử-Hải

2 CN-Nguyên Lý Hóa-T.Hương TD-Dũng Văn-Thủy(V) Nhạc-Hường Toán-Lan Anh-Trà Hóa-Điền

3 Tin-B.Thuỷ Tin-Lý Sử-Hải Sinh-T.Huệ TD-Dũng Sinh-Điền Nhạc-Hường Toán-Lan

4 Anh-Trà TD-Dũng Tin-B.Thuỷ Sử-Hải Lý-Nguyên Lý Anh-N.Hà Sinh-T.Huệ Sinh-Điền

5 Sinh-T.Huệ Văn-Thủy(V) Địa-K.Anh Anh-Trà Hóa-Điền CN-Nguyên Lý Sử-Hải Tin-Lý

3 S

1 Toán-Hằng Văn-Thủy(V) CN-Nguyên Lý Tin-Huỳnh Sử-Hải Tin-Lan TD-Dũng Văn-Hà - Văn

2 Văn-Hà - Văn CN-Nguyên Lý Sử-Hải Toán-Huỳnh Tin-B.Thuỷ Toán-Lan Toán-Hằng TD-Dũng

3 Văn-Hà - Văn Sử-Hải Sinh-Tuyến CN-Nguyên Lý Toán-Huỳnh TD-Dũng Tin-Lan Tin-Lý

4 TD-Dũng Toán-Lan Tin-B.Thuỷ Văn-Thủy(V) CN-Nguyên Lý Nhạc-Hường Sử-Hải CD-Nhã

5 Nhạc-Hường Sinh-Tuyến Toán-Huỳnh Văn-Thủy(V) Văn-Hà - Văn Sử-Hải CN-Nguyên Lý Toán-Lan

4 S

1 Anh-Trà Địa-K.Anh Văn-Thảo TD-Dũng Toán-Huỳnh Tin-Lan Toán-Hằng Văn-Hà - Văn

2 Địa-K.Anh Anh-Trà Văn-Thảo Hóa-Điền TD-Dũng Toán-Lan Sinh-T.Huệ Văn-Hà - Văn

3 Sinh-T.Huệ Toán-Lan TD-Dũng Toán-Huỳnh Tin-B.Thuỷ Văn-Thảo Anh-Trà Hóa-Điền

4 Toán-Hằng TD-Dũng Toán-Huỳnh Sinh-T.Huệ Văn-Hà - Văn Hóa-Điền Văn-Thảo Toán-Lan

5 NGLL-Hằng NGLL-Vi NGLL-K.Anh NGLL-Huỳnh NGLL-Hà - Văn NGLL-Điền NGLL-Thảo NGLL-Trà

5 S

1 TD-Dũng Sử-Hải CD-Nhã Văn-Thủy(V) Toán-Huỳnh Lý-Nguyên Lý Văn-Thảo Toán-Lan

2 Văn-Hà - Văn Văn-Thủy(V) Nhạc-Hường Tin-Huỳnh Sử-Hải TD-Dũng CD-Nhã Lý-Nguyên Lý

3 Hóa-T.Hương Nhạc-Hường Văn-Thảo Toán-Huỳnh Văn-Hà - Văn Toán-Lan TD-Dũng CN-Nguyên Lý

4 Sử-Hải Tin-Lý Hóa-T.Hương CD-Nhã Lý-Nguyên Lý Văn-Thảo Tin-Lan TD-Dũng

5 Lý-Nguyên Lý Toán-Lan Toán-Huỳnh Sử-Hải CD-Nhã Văn-Thảo Hóa-T.Hương Văn-Hà - Văn

6 S

1 Văn-Hà - Văn Lý-Vi Sinh-Tuyến Anh-Trà Hóa-Điền Sử-Hải Văn-Thảo Địa-K.Anh

2 Hóa-T.Hương Sinh-Tuyến Lý-Vi Địa-K.Anh Văn-Hà - Văn Sinh-Điền Văn-Thảo Sử-Hải

3 Sử-Hải Hóa-T.Hương Toán-Huỳnh Lý-Vi Văn-Hà - Văn Văn-Thảo Toán-Hằng Anh-Trà

4 Toán-Hằng Anh-Trà Văn-Thảo Toán-Huỳnh Sinh-Điền CD-Nhã Lý-Vi Văn-Hà - Văn

5 SHL-Hằng SHL-Vi SHL-K.Anh SHL-Huỳnh SHL-Hà - Văn SHL-Điền SHL-Thảo SHL-Trà

7 S
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